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I TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH TÂN

Giáo viên Tiểu học hạng III (Mã số V.07.03.29)

Vị trí Giáo viên Tiểu học: 02 chỉ tiêu

1 187 Đoàn Thị Như Nguyệt 02/03/1997 Nữ
Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
Anh C

Cơ 

bản
77.0 5.0 82.0 DTTS

2 207 Võ Quỳnh Như 11/05/2002 Nữ
Bình Tân, Tây Sơn, Bình 

Định

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học

Anh 

B1

Cơ 

bản
78.0 78.0

II TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH TƯỜNG

Giáo viên Tiểu học hạng III (Mã số V.07.03.29)

Vị trí Giáo viên Tiểu học: 01 chỉ tiêu

1 165 Nguyễn Thị Hồng Nga 10/07/2001 Nữ
Tây Phú, Tây Sơn, Bình 

Định

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
Anh C

Cơ 

bản
79.0 79.0

III TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH THUẬN

Giáo viên Tiểu học hạng III (Mã số V.07.03.29)

Vị trí Giáo viên Tiểu học: 04 chỉ tiêu

1 048 Bùi Quý Đức 28/08/2000 Nam
Bình Thuận, Tây Sơn, 

Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
Anh C

Cơ 

bản
80.0 80.0

Ghi 

chú

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    /12/2024 của Ủy ban nhân dân huyện)

Số

TT

Số 

BD
Họ và tên Năm sinh

Giới 

tính
Quê quán

Trình độ Điểm thi
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2 255 Trình Thị Tâm 01/06/2000 Nữ
Cát Lâm, Phù Cát, Bình 

Định

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
Anh C

Cơ 

bản
80.0 80.0

3 303 Huỳnh Thị Thu 19/07/1992 Nữ
TT. Phú Phong, Tây 

Sơn, Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
Anh B B 77.0 77.0

4 301 Lý Thị Thơm 17/06/1998 Nữ
TT. Phú Phong, Tây 

Sơn, Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học

Anh 

B1

Cơ 

bản
76.0 76.0

IV TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 BÌNH NGHI

Giáo viên Tiểu học hạng III (Mã số V.07.03.29)

Vị trí Giáo viên Mỹ thuật: 01 chỉ tiêu

1 161 Thái Thị Tân Nương 09/07/1994 Nữ
Bình Thành, Tây Sơn, 

Bình Định

Cử nhân

Sư phạm Mỹ thuật
Anh B B 50.0 50.0

Vị trí Giáo viên Tiểu học: 04 chỉ tiêu

1 070 Đinh Thị Hiễm 04/09/2001 Nữ
Vĩnh Thuận, Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học

Cơ 

bản
79.0 5.0 84.0

2 300 Lê Thị Trang Thơ 04/04/1999 Nữ
Bình Nghi, Tây Sơn, 

Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
Anh C

Cơ 

bản
80.0 80.0

V TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 BÌNH NGHI

Giáo viên Tiểu học hạng III (Mã số V.07.03.29)

Vị trí Giáo viên Tiểu học: 02 chỉ tiêu

1 206 Trần Thị Thu Nhung 25/11/2000 Nữ
Bình Nghi, Tây Sơn, 

Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
Anh C

Cơ 

bản
80.0 80.0

2 078 Huỳnh Minh Hiếu 14/12/2002 Nam
Phước Thuận, Tuy 

Phước, Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học

Anh 

Bậc 4

Cơ 

bản
78.0 78.0

VI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 TÂY GIANG

Giáo viên Tiểu học hạng III (Mã số V.07.03.29)

Vị trí Giáo viên Tiểu học: 01 chỉ tiêu
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1 061 Hà Thị Thanh Hằng 09/12/1997 Nữ
Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học

ĐHSP 

Anh

Cơ 

bản
79.0 79.0

Vị trí Thư viện viên hạng IV (Mã số V.10.02.07): 01 chỉ tiêu

1 118 Nguyễn Công Lịnh 28/01/1977 Nam
Tây Phú, Tây Sơn, Bình 

Định

Cử nhân Luật;

Chứng chỉ Thư viện
Anh B B 92.0 92.0

VII TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 TÂY GIANG

Giáo viên Tiểu học hạng III (Mã số V.07.03.29)

Vị trí Giáo viên Tiểu học: 03 chỉ tiêu

1 113 Tạ Thùy Linh 11/03/2002 Nữ
Tây Phú, Tây Sơn, Bình 

Định

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học

Anh 

Bậc 3

Cơ 

bản
83.0 83.0

2 240 Mai Lệ Quyền 16/03/1997 Nữ
Tây Thuận, Tây Sơn, 

Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
Anh B

Cơ 

bản
79.0 79.0

3 159 Nguyễn Thị Trúc Ni 16/12/1996 Nữ
Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
Anh B B 77.0 77.0

VIII TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY AN

Giáo viên Tiểu học hạng III (Mã số V.07.03.29)

Vị trí Giáo viên Tin học: 01 chỉ tiêu

1 264 Bùi Thị Lam Tuyền 05/02/1993 Nữ
TT. Phú Phong, Tây 

Sơn, Bình Định

Cử nhân

Sư phạm Tin học
Anh B 93.0 93.0

IX TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY BÌNH

Giáo viên Tiểu học hạng III (Mã số V.07.03.29)

Vị trí Giáo viên Tiểu học: 03 chỉ tiêu

1 370 Nguyễn Hữu Vương 25/05/199 Nam
P. Đập Đá, TX. An 

Nhơn, Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
Anh C

Cơ 

bản
83.0 83.0

2 212 Nguyễn Thị Xuân Phẩm 25/12/2002 Nữ
P. Nhơn Bình, Tp. Quy 

Nhơn, Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học

Anh 

B1

Cơ 

bản
78.0 78.0
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3 299 Đỗ Ngọc Thống 02/07/1996 Nữ
Canh Vinh, Vân Canh, 

Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
78.0 78.0

X TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY THUẬN

Vị trí Thư viện viên hạng IV (Mã số V.10.02.07): 01 chỉ tiêu

1 115 Nguyễn Thị Tường Linh 29/12/1992 Nữ
TT. Phú Phong, Tây 

Sơn, Bình Định

Cử nhân Kế toán; 

Chứng chỉ Thư viện - 

Thiết bị trường học 

Anh B B 91.0 91.0

XI TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY VINH

Giáo viên Tiểu học hạng III (Mã số V.07.03.29)

Vị trí Giáo viên Tiếng Anh: 01 chỉ tiêu

1 063 Nguyễn Thị Thúy Hằng 01/11/1991 Nữ
Bình Nghi, Tây Sơn, 

Bình Định

Cử nhân

Tiếng Anh

Anh 

Bậc 4
B 89.0 5.0 94.0

Con 

TB

Vị trí Giáo viên Tiểu học: 05 chỉ tiêu

1 191 Nguyễn Hoài Nhật 10/10/2001 Nữ
TT. Phú Phong, Tây 

Sơn, Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
Anh C

Cơ 

bản
90.0 90.0

2 369 Đoàn Thị Hồng Vũ 12/05/1993 Nữ
TT. Phú Phong, Tây 

Sơn, Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học
Anh B B 90.0 90.0

3 134 Võ Thị Trúc Ly 19/09/2002 Nữ
Tây Vinh, Tây Sơn, Bình 

Định

Cử nhân

Sư phạm Tiểu học

Anh 

B1

Cơ 

bản
83.0 83.0

4 058 Đặng Thị Thu Hào 10/03/2002 Nữ
Vĩnh Quang, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học

Anh 

Bậc 3

Cơ 

bản
78.0 78.0

5 057 Nông Thị Hồng Hạnh 30/07/2001 Nữ
Đak Jơ Ta, Mang Yang, 

Gia Lai

Cử nhân

Giáo dục Tiểu học

Anh 

Bậc 3

Cơ 

bản
71.0 5.0 76.0 DTTS

XII TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH AN

Giáo viên Tiểu học hạng III (Mã số V.07.03.29)

Vị trí Giáo viên Tin học: 01 chỉ tiêu

1 135 Đặng Diễm Ly 17/01/1989 Nữ
Bình Thành, Tây Sơn, 

Bình Định

Cử nhân

Sư phạm Tin học
69.0 69.0
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